
 

1 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Đỗ Thùy Dung 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tạ Văn Đài 

  Ông Từ Đức Bình 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thảo – Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát
 
nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

 

tham gia phiên toà: Ông Phan Đăng Định - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 11 năm 2018, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 194/2018/HSST 

ngày 09 tháng 11 năm 2018 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

162/2018/QĐXXST-HS ngày 15/11/2018, đối với bị cáo: 
 

NGUYỄN HOÀNG QU, sinh ngày 25/4/1973 tại Bình Dƣơng 
Trú tại: Số abc, khu phố a, phường T Đ, thị xã B C, tỉnh Bình Dương. 

Nghề nghiệp: Lái xe              Trình độ học vấn: 12/12 

Dân tộc : Kinh    Giới tính         : Nam 

Tôn giáo      : Không   Quốc tịch            : Việt Nam 

Con ông Nguyễn Văn V (đã chết) và bà Võ Thị T (đã chết). 

Gia đình có 06 anh chị em, bị cáo là con út trong gia đình.  

Có vợ là Bùi Thu Tr, sinh năm 1972, có 03 con (lớn nhất sinh năm 1994, 

nhỏ nhất sinh năm 2005). 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo tại ngoại. (Có mặt) 

* Bị hại: Chị Mai Thị L, sinh năm 1989 (đã chết) 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: 

1/ Anh Nguyễn Văn Ch, sinh năm 1985 

Trú tại: Số ab, ấp T Th, xã B S, huyện Tr B, tỉnh Đồng Nai. 

2/ Ông Mai Văn Ng, sinh năm 1945 

3/ Bà Trần Thị L1, sinh năm 1955 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRẢNG BOM 

     TỈNH ĐỒNG NAI  

         

Bản án số: 179/2018/HS-ST 

Ngày: 27-11-2018. 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Cùng trú tại: Xóm a, xã H Ph, huyện H H, tỉnh Nam Định. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Ng, bà L: Anh Nguyễn Văn Ch, 

sinh năm 1985. 

* Người làm chứng:  

1/ Anh Ngô Thái L2, sinh năm 1973 

Địa chỉ: Ấp B L, xã Ph A, thị xã B C, tỉnh Bình Dương. 

2/ Anh Nguyễn Trung H, sinh năm 1991 

Địa chỉ: Tổ b, khu phố B Ch Đ, phường Kh B, thị xã T U, tỉnh Bình 

Dương. 

                                                      (Anh Ch, anh L2, anh H có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Hoàng Qu là nhân viên hợp đồng lái xe (có giấy phép lái xe theo 

quy định) của Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Dương. Vào ngày 07/8/2018, 

Nguyễn Hoàng Qu được phân công nhiệm vụ điều khiển xe ô tô đặc chủng biển 

số 61F – 1300 chở 10 phạm nhân dẫn giải đến chấp hành án phạt tù tại Trại 

giam Thủ Đức – Bộ Công an ở tỉnh Bình Thuận. Vào khoảng 08 giờ 30 phút 

cùng ngày, khi đi đến km1849 Quốc lộ 1 thuộc khu phố a, thị trấn Tr B, huyện 

Tr B, tỉnh Đồng Nai, Qu điều khiển xe lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng 

thành phố Biên Hòa đi thị xã Long Khánh, do trên đường có nhiều loại xe lưu 

thông nên Qu điều khiển xe ô tô biển số 61F – 1300 lưu thông vào làn đường 

hỗn hợp thì phát hiện xe mô tô biển số 60B8 – 563.01 do chị Mai Thị L điều 

khiển đang lưu thông trên làn đường xe mô tô vượt từ phía sau bên phải lên phía 

trước xe ô tô biển số 61F – 1300. Lúc này, Qu điều khiển xe ô tô 61F – 1300 

lưu thông phía sau xe của chị L, do không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng 

cách an toàn nên phần đầu bên phải xe 61F – 1300 va đụng vào phía sau xe mô 

tô 60B8 – 563.01 làm chị L ngã xuống đường và bị bánh trước bên phải xe ô tô 

biển số 61F – 1300 cán qua người chết tại chỗ. 

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom đã 

tiến hành  khám nghiệm hiện trường và xác định được các dấu vết như sau: 

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại km1849 quốc lộ 1 thuộc khu phố a, thị 

trấn Tr B, huyện Tr B, tỉnh Đồng Nai, tình trạng hiện trường còn nguyên vẹn, 

mặt đường bằng phẳng, được trải nhựa cứng, đường có dải phân cách cứng giữa 

đường chia làm hai chiều lưu thông riêng biệt. Hai bên đường là khu vực lề 

đường, khu vực mương thoát nước và khu vực nhà dân sinh sống. 

Vị trí xe ô tô biển số 61F – 1300 dừng ở lề đường bên phải theo hướng từ 

thành phố Biên Hòa đi thị xã Long Khánh. Đo từ tâm trục bánh xe trước bên 
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phải xe ô tô ra mép lề đường bên phải là 0m40. Đo từ tâm trục bánh xe sau bên 

phải xe ô tô ra mép đường bên phải là 0m40. 

Vị trí xe mô tô biển số 60B8 – 563.01 nằm trong khu vực mương thoát 

nước bên lề đường phải, xe đổ về bên trái. Đầu xe hướng xuống khu vực đáy 

mương thoát nước, đuôi xe hướng lên trên. Đo từ tâm trục bánh xe trước xe mô 

tô ra tới mép lề đường bên phải là 3m00. Đo từ tâm trục bánh xe sau ra tới mép 

lề đường bên phải là 2m10. 

Vết chà của xe mô tô biển số 60B8 – 563.01 xuống đường nhựa do bánh 

xe sau gây nên, có chiều dài là 17m, hướng từ thành phố Biên Hòa đi thị xã 

Long Khánh. Vết chà kết thúc tại vị trí xe mô tô. Đo từ đầu vết chà xe mô tô tới 

mép lề đường bên phải là 0m50. 

Vị trí nạn nhân nằm trong lề đường, đầu nạn nhân hướng ra dải phân cách 

giữa đường, chân nạn nhân hướng vào trong lề đường. Đo từ đầu nạn nhân tới 

mép lề đường bên phải là 0m40. Đo từ chân trái nạn nhân tới mép lề đường bên 

phải là 1m50. 

Đo từ tâm trục bánh xe sau bên phải xe ô tô biển số 61F – 1300 tới chân 

trái nạn nhân là 6m60. Đo từ đầu nạn nhân tới tâm trục bánh xe sau xe mô tô 

biển số 60B8–563.01 là 3m10. Đo từ tâm trục bánh xe trước bên phải xe ô tô 

biển số 61F – 1300 tới trụ đèn đường số 18 là 5m80. 

Tại Bản Kết luận giám định pháp y về tử thi số 471 ngày 22/8/2018 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận, nguyên nhân chị Mai 

Thị L tử vong là do: “Suy hô hấp tuần hoàn cấp do chấn thương ngực kín gãy 

xương ức, xương sườn, xuất huyết nội”. 

Kết quả giám định dấu vết va đụng giữa xe ô tô biển số 61F –1300 và xe 

mô tô 60B8 – 563.01 xác định:  

“- Hệ thống dấu vết nứt vỡ, trượt xước các chi tiết bên trái phía sau đuôi 

xe: cụm đèn sau, vè chắn bùn sau cùng biển số (gãy rời) của xe mô tô biển số 

60B8 – 563.01 hình thành do Qu trình va chạm với bên phải khung cản trước 

cùng lưới tản nhiệt phía trước cabin đầu xe của xe ô tô biển số 61F – 1300. 

- Cụm dấu vết thụng móp biến dạng nhẹ cách đất khoảng 120cm tại mặt 

ngoài bên phải phía trước cabin đầu xe của xe ô tô biển số 61F – 1300 hình 

thành do Qu trình va chạm với vật tày có thiết diện lớn (khả năng là cơ thể nạn 

nhân)”. 

Trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định, kết quả 

điều tra đã xác định được nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông là do 

Nguyễn Hoàng Qu điều khiển xe ô tô biển số 61F – 1300 lưu thông phía sau xe 

của chị L, do không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn nên đã gây 

ra vụ tai nạn dẫn đến hậu quả như đã nêu ở trên. 

Ngày 30/9/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom ra 

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối 

với Nguyễn Hoàng Qu để điều tra theo quy định.  
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Trong Qu trình điều tra, bị can Nguyễn Hoàng Qu có thái độ thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải, khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên; 

Bị can đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình chị Mai Thị L số tiền 

350.000.000đ, gia đình chị L đã viết đơn bãi nại cam kết không có yêu cầu gì 

khác về phần dân sự của vụ án.    

Xử lý vật chứng: 

- Đối với vật chứng là xe ô tô biển số 61F-1300, giấy chứng nhận kiểm 

định xe ô tô biển số 61F-1300, chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 61F-1300 và 

xe mô tô biển số 60B8-563.01, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử lý 

vật chứng trao trả cho chủ sở hữu.  

- Đối với Giấy phép lái xe số 740955001207 của Nguyễn Hoàng Qu, đề 

nghị Tòa tuyên trả lại cho bị can.  

Tại bản cáo trạng số 187/CT/VKS-TB ngày 09/11/2018, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Trảng Bom truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom 

để xét xử đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Qu về tội: “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật 

hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện VKSND huyện Trảng Bom giữ nguyên quyết định 

truy tố và đề nghị: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s, v khoản 1 Điều 

51 BLHS. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Qu từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo; Trả lại giấy phép lái xe số 740955001207 cho bị cáo. 

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, không có ý kiến gì đối với các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát 

nhân dân và Kiểm sát viên trong Qu trình điều tra, truy tố. Mong Hội đồng xét 

xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất, để bị cáo có cơ hội được 

sửa chữa, khắc phục sai lầm của mình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Vào ngày 07/8/2018, bị cáo Nguyễn Hoàng Qu được phân công 

nhiệm vụ điều khiển xe ô tô đặc chủng biển số 61F – 1300 chở 10 phạm nhân 

của trại giam Công an tỉnh Bình Dương đến chấp hành án phạt tù tại Trại giam 

Thủ Đức ở tỉnh Bình Thuận.  Khi xe lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ 

thành phố Biên Hòa đi thị xã Long Khánh, đến km1849 quốc lộ 1 thuộc khu phố 

a, thị trấn Tr B, huyện Tr B, tỉnh Đồng Nai đã gây ra tai nạn cho chị Mai Thị L 

khi đang điều khiển xe mô tô chạy phía trước, làm chị L ngã xuống đường và bị 

bánh trước bên phải xe ô tô biển số 61F – 1300 cán qua người. Hậu quả của vụ 

tai nạn giao thông khiến cho chị L tử vong tại chỗ do suy hô hấp tuần hoàn cấp. 

Vì vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn Hoàng Qu đã vi phạm vào khoản 1 Điều 12 

Luật giao thông đường bộ. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng 

Bom truy tố bị cáo Qu tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” 
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tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật. 

[2]. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự an toàn 

giao thông đường bộ, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng của người khác, 

để lại nỗi đau, mất mát không gì có thể bù đắp được cho gia đình bị hại. Lỗi xảy 

ra tai nạn là do bị cáo lái xe đã không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an 

toàn. Điều này thể hiện, bị cáo chưa chấp hành tốt nguyên tắc khi tham gia giao 

thông và ý thức trách nhiệm chưa cao. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo hình phạt phù 

hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành 

công dân sống tuân thủ pháp luật, đồng thời còn nhằm răn đe và phòng ngừa 

chung.  

[3]. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xem xét: Bị cáo 

là người có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã rất tích cực bồi 

thường thiệt hại cho gia đình bị hại, là lao động chính trong gia đình, đại diện 

hợp pháp của bị hại có yêu cầu miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo hoặc xử bị 

cáo mức án thấp nhất, đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các 

điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[4]. Về xử lý vật chứng: Đối với xe ô tô đặc chủng biển số 61F – 1300, 

giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô biển số 61F-1300, chứng nhận đăng ký xe ô tô 

biển số 61F-1300 và xe mô tô biển số 60B8 – 563.0 đều có giấy tờ hợp pháp nên 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã trả lại cho chủ sở hữu 

(BL 157, 158); Đối với giấy phép lái xe hạng A1, E, số 740955001207 do Sở 

giao thông vận tải tỉnh Bình Dương cấp ngày 16/4/2015 cần trả lại cho bị cáo. 

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của bị hại – anh Nguyễn 

Văn Ch đã nhận tổng số tiền bồi thường là 350.000.000đ. Tại phiên tòa, anh Ch 

không yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét, giải quyết. 

[6]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

[7]. Về các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát nhân dân và Kiểm sát viên trong Qu trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Qu trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo không có ý kiến khiếu nại gì về 

hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện. Hành vi, quyết định tố tụng, người tiến hành tố tụng đều đảm 

bảo đúng pháp luật. 

[8]. Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng 

Bom về tội danh và xử lý vật chứng phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử 

nên được chấp nhận. Đối với đề nghị về hình phạt có phần nghiêm khắc, chưa 

đánh giá hết các tình tiết giảm nhẹ như đã phân tích tại mục [3] để áp dụng, thể 

hiện sự khoan hồng trong chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự; điểm a khoản 3 Điều 106, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng Qu phạm tội: “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”. 

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Qu số tiền 80.000.000đ (Tám mươi 

triệu đồng). 

3. Về xử lý vật chứng: Trả lại 01 giấy phép lái xe hạng A1, E, số 

740955001207 do Sở giao thông vận tải tỉnh Bình Dương cấp ngày 16/4/2015 

cho bị cáo Nguyễn Hoàng Qu.  

4. Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm. 

5. Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 
- Bị cáo; Đại diện bị hại; 

- UBND xã nơi b/c cư trú; 

- VKSND h.Trảng Bom; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Công an h.Trảng Bom; 

- CC.THADS h.Trảng Bom; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 

(Đã ký) 

Đỗ Thùy Dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


